
Loại Ống thoát Ống C0 Ống C1 Ống C2 Ống C3

Ống ( Đ/M) ( Đ/M) ( Đ/M) ( Đ/M) ( Đ/M)

21 6,804             8,316             9,072             10,908           12,744           39,528         

27 8,424             10,584           12,420           13,824           19,548           49,032         

34 10,908           12,744           15,660           19,116           21,708           108,432       

42 16,308           18,252           21,492           24,408           28,728           201,096       

48 19,116           22,356           25,596           29,484           35,640           

60 24,840           29,700           36,180           42,120           50,976           10,152         

75 34,776           40,608           46,008           59,940           74,304           

90 42,444           48,492           56,808           65,664           86,076           

110 64,152           72,576           84,564           96,228           134,784         

125 70,848           89,316           104,544         123,876         157,140         11,988         

140 87,264           111,024         130,680         154,008         206,064         16,308         

160 113,292         148,284         172,800         199,476         258,012         23,436         

200 212,436         222,696         269,136         312,984         399,384         40,608         

250 287,064         357,912         431,568         503,604         650,916         71,388         

315 542,484         644,004         772,632         970,812         

355 685,260         841,428         1,001,052      1,299,024      

400 860,004         1,069,308      1,271,592      1,646,352      

-Bảng giá có hiệu lực từ ngày 01/07/2023, giá trên đã bao gồm thuê VAT 8%
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BÁO GIÁ 
Sản Phẩm Ống Nhựa Tiền Phong 

Căn cứ vào quyết định điều chỉnh giá bản một số sản phẩm ống nhựa và phụ tùng uPVC của CTY CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong 
- CTY TNHH Bích Vân xin gửi tới Quý khách hàng báo giá ống nhựa u.PVC như sau :

                              CÔNG TY  TNHH THƯƠNG MẠI BÍCH  VÂN
                                      Đ/c  :  237 Hai Bà Trưng - Lê Chân - Hải Phòng

                                    Tel: 02253.950063 - Fax : 02253.951171 - Email : bichvan.ltd@gmail.

                                      MST: 0200671492  -  Website : www.bichvan.vn

                                   TK: 102010000434827 - Ngân Hàng Công Thương  Lê Chân - HP 




